
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà A12A LK Com18, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

12/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỲNH OANH

0110089762

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết:
- Lắp đặt thiết bị nội thất
- Lắp đặt nội thất các cửa hàng, nhà di động, thuyền...

4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)
- Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng 
thủy sản
- Bán buôn các loại hoa và cây trồng, kể cả cây cảnh và các 
loại dùng để làm giống.

4620

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường 
vi chất dinh dưỡng
- Bán buôn thức ăn cho động vật cảnh

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
QUỲNH OANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUYNH OANH SERVICE AND TRADING 
LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0937806000
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ bán buôn dược phẩm)
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc...
- Bán buôn đồ điện gia dụng
(Trừ bán buôn dược phẩm)

4649

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp
- Bán buôn máy móc, thiết bị vật liệu điện: Tổ máy phát điện, 
máy phát điện, động cơ điện, máy biến thế, dây điện đã hoặc 
chưa bọc lớp cách điện, role, cầu dao, cầu chì, thiết bị mạch 
điện khác
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường

4659

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng)

4662
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10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế
- Bán buôn sơn và véc ni
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn
- Bán buôn kính phẳng
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác
- Bán buôn bình đun nước nóng
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ 
sứ vệ sinh khác
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác.

4663

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa
- Bán buôn thuốc trừ sâu
- Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp: Thuốc 
trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng 
của cây, các hoá chất khác sử dụng trong nông nghiệp.

4669

12. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

13. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

14. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

15. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ họp báo)
Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, 
như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc 
không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn 
đề tổ chức. 

8230

16. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Việc đưa ra và cung cấp việc hướng dẫn và đào tạo đặc biệt, 
thường là cho người đã trưởng thành và không thể so sánh 
được với giáo dục thông thường. Việc giảng dạy có thể được 
tiến hành ở nhiều môi trường khác nhau như ở các đơn vị hoặc 
theo điều kiện học của khách hàng, các tổ chức giáo dục, nơi 
làm việc hoặc tại nhà, có thể thông qua thư, tivi, internet, ở các 
phòng học hoặc qua các phương tiện khác. Việc dạy học này 
không dẫn đến được cấp bằng tốt nghiệp trung học, hoặc bằng 
tốt nghiệp đại học.
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng

8559

17. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511
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18. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

19. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác

9529

20. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Đại lý dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

6209(Chính)

21. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

6399

22. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Hoạt động tư vấn đầu tư 
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

6619

23. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

24. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:  Quản lý tài sản là bất động sản
- Dịch vụ quản lý bất động sản
- Dịch vụ tư vấn bất động sản
(trừ tư vấn pháp luật bất động sản và tư vấn tài chính bất động 
sản) 

6820

25. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
Chi tiết: Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều 
hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề 
quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết 
định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách 
nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế 
hoạch giám sát. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể 
bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với 
doanh nghiệp hoặc các dịch vụ cộng đồng như:
- Quan hệ và thông tin cộng đồng
- Hoạt động vận động hành lang
- Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình 
chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ;
- Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ 
chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý...

7020

26. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo trên không)
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

27. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin nhà nước cấm)

7320

4/7Thời gian đăng từ ngày 12/08/2022 đến ngày 11/09/2022



28. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Hoạt động trang trí nội thất
- Thiết kế nội thất khác

7410

29. Cho thuê xe có động cơ 7710

30. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket),  cửa hàng tiện lợi 
(Minimarket)

4711

31. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
( Trừ đấu giá)
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket),  cửa hàng tiện lợi 
(Minimarket)

4719

32. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

33. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe taxi

4931

34. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định; Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo 
hợp đồng; Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô.

4932

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

4933

36. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động kinh doanh bất động sản)
Chi tiết: Hoạt động lưu giữ, kho bãi đối với các loại hàng hóa 
trong hầm chứa, bể chứa, kho chứa hàng hóa thông thường, 
kho đông lạnh,..

5210

37. Bốc xếp hàng hóa
(Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Gửi hàng
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ, đường biển 
- Giao nhận hàng hóa
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển 
- Môi giới thuê tàu biển và máy bay
- Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa.
-  Logistics

5229

40. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510
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500.000.000 VNĐ

41. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
-  Cho thuê  động cơ, dụng cụ máy
- Cho thuê tàu, thuyền và các kết cấu nổi không kèm người lái 
và thủy thủ đoàn
- Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ (trừ xe có động cơ) không 
kèm người điều khiển: Môtô, xe lưu động
- Cho thuê container
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển

7730

42. Đại lý du lịch 7911

43. Điều hành tua du lịch 7912

44. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

45. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
(Không bao gồm tư vấn tài chính và cung ứng lao động)

8211

46. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

47. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

48. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

49. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng: nồi cơm điện, ấm đun điện, phích 
điện, quạt, tủ lạnh, máy giặt...
- Bán lẻ thiết bị gia dụng
- Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa được phân vào 
đâu.

4759

50. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh
- Bán lẻ hoa, cành lá trang trí nhân tạo
- Bán lẻ cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh, thức ăn và đồ dùng 
cho vật nuôi cảnh
- Bán lẻ phân bón, hạt, đất trồng cây cảnh.
(trừ bán lẻ vàng miếng, súng đạn, tem và tiền kim khí )

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
QUỲNH 
ANH

Việt 
Nam

Thôn Tân Phong, Xã 
Kỳ Phong, Huyện Kỳ 
Anh, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam

255.000.000 51,000 042190016163

2 NGỌC THỊ 
OANH

Việt 
Nam

Xóm Đầm, Thôn 2, 
Xã Tân Hòa, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

245.000.000 49,000 001185044981

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042190016163
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tân Phong, Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tân Phong, Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỲNH ANH Nữ

15/12/1990 Kinh Việt Nam

17/11/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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